
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 26, Ngõ 80 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

14/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LÝ GIÁO DỤC XANH 

0110449091

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm khác

4632

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Hoạt động hỗ trợ khác cho kinh doanh chưa được phân vào 
đâu
+ Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Trừ dịch vụ báo cáo Tòa án, trừ hoạt động đấu giá tài sản, trừ 
dịch vụ lấy lại tài sản)

8299

5. Giáo dục nhà trẻ 8511

6. Giáo dục mẫu giáo 8512

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LÝ GIÁO DỤC XANH 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN PSYCHOLOGY EDUCATION 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: XPE.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0961575305
Email: Tamlygiaoducxanh@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Giáo dục trung học cơ sở 8522

8. Giáo dục trung học phổ thông 8523

9. Đào tạo sơ cấp 8531

10. Đào tạo trung cấp 8532

11. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Dịch vụ đào tạo kỹ năng sống, giá trị sống
- Dịch vụ dạy kèm (gia sư)
- Giáo dục dự bị
- Các trung tâm dạy học có các khóa học dành cho học sinh 
yếu kém
- Các khóa dạy về phê bình đánh giá chuyên môn
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại
- Dạy đọc nhanh
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe
- Đào tạo về sự sống
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chung
- Dạy máy tính

8559(Chính)

12. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
+ Dịch vụ thiết bị giáo dục
+ Tư vấn giáo dục
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục

8560

13. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Dịch vụ can thiệp trị liệu tâm lý cho trẻ rối loạn phát triển
- Dịch vụ tư vấn hướng nghiệp thanh thiếu niên tự kỷ
- Dịch vụ tư vấn tâm lý, tham vấn tâm lý

9639

14. Cổng thông tin
(Trừ các hoạt động báo chí)

6312

15. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

16. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

17. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

18. Quảng cáo 7310
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600.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 60.000

19. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Tư vấn về công nghệ khác;
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý...
(Trừ hoạt động của các nhà báo độc lập, Trừ Thanh toán hối 
phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán)

7490

20. In ấn 1811

21. Dịch vụ liên quan đến in 1812

22. Xuất bản phần mềm
(Trừ các hoạt động xuất bản phẩm)

5820

23. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

24. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: In ấn, biên soạn tài liệu, chương trình giáo dục, dịch 
vụ trị liệu tâm lý, can thiệp cho trẻ rối loạn phát triển

8219

25. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
Sáu trăm triệu đồng
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LƯU VĂN 
TUẤN

Số 26 Ngõ 80 
Trung Kính, 
Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

23.400 234.000.000 39,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 23.400 234.000.000 39,000

0010920508
10

2 LÊ THỊ THU Phòng 305 Tòa 
CT2A Chung cu 
VOV, đường 
Lương Thế Vinh, 
Phường Mễ Trì, 
Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

21.600 216.000.000 36,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 21.600 216.000.000 36,000

0421900110
97
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3 HOÀNG VĂN 
QUYẾT

Khu tập thể nhà 
D1, Phường Văn 
Chương, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 15.000 150.000.000 25,000

0420880052
09

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001092050810
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đồng Chằm, Xã Ngọc Thanh, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 26 Ngõ 80 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯU VĂN TUẤN Nam

18/06/1992 Kinh Việt Nam

16/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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